
BIỂU MẪU SỐ LIỆU SỐ 0014-ĐT​
SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ ĐÀO TẠO​
(Kèm theo Đề cương báo cáo số 04) 

Stt Nội dung 6 tháng/năm… 

1. Số lượng cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ   

  

- Viện nghiên cứu (có đào tạo TS)   

- Đại học/Học viện   

- Cao đẳng/Cao đẳng nghề   

- Trung cấp   

- Khác (Trường CBQL VHTTDL)   

2. Số lượng cán bộ, giáo viên, giảng viên các cơ sở đào tạo trực thuộc 
Bộ   

  - Cán bộ quản lý (người)   

3. Số lượng học viên, sinh viên, học sinh tuyển sinh và tốt nghiệp các 
cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ (người)   

3.1 Tuyển sinh   

  

Tiến sĩ   

Thạc sĩ   

Đại học   

Cao đẳng   

Cao đẳng nghề   

Trung cấp   

Trung cấp nghề   

Sơ cấp nghề   

3.2 Tốt nghiệp   

  

Tiến sĩ   

Thạc sĩ   

Đại học   

Cao đẳng   

Cao đẳng nghề   



Trung cấp   

Trung cấp nghề   

Sơ cấp nghề   

4. Tỷ lệ việc làm sau khi tốt nghiệp   
 


